	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 4252/QĐ-UBND
	Quảng Bình, ngày 23 tháng 12 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 10/7/2019 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế xây dựng và quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1095/TTr-SCT ngày 29/7/2021 và đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 09 quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Quản lý công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Trên cơ sở các dịch vụ công trực tuyến đã được phê duyệt, trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp tổ chức xây dựng, chạy thử nghiệm, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia; đảm bảo đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Trong đó:

1. Căn cứ vào mức độ bảo đảm an toàn của các giải pháp xác thực danh tính điện tử tổ chức, cá nhân trên Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản của Cổng dịch vụ công Quốc gia được tích hợp, kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh để lựa chọn, xác định phương thức xác thực điện tử bằng tài khoản đăng ký, đăng nhập hoặc thực hiện ký số hoặc bằng giải pháp xác thực khác đối với biểu mẫu điện tử (e-form), hồ sơ bản điện tử (file) theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; đồng thời đăng tải, hướng dẫn cụ thể cho tổ chức, cá nhân ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp.

2. Xây dựng mẫu kết quả thủ tục hành chính (TTHC) bản điện tử để đồng thời trả kết quả bản điện tử cho tổ chức, cá nhân tại Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 14 và Điều 16 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP. 

3. Đăng tải số điện thoại và hộp thư điện tử của đơn vị đầu mối thuộc Sở Công Thương kèm theo từng dịch vụ công trực tuyến được cung cấp để tổ chức, cá nhân liên hệ khi cần được hướng dẫn, hỗ trợ.

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm:

1. Áp dụng quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến được phê duyệt tại Quyết định này thay cho các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành theo hướng dẫn tại Công văn số 1388/UBND-KSTT ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh về việc xây dựng quy trình tin học hóa giải quyết TTHC.

2. Lập Danh sách đăng ký tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện các bước xử lý công việc quy định tại các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến ban hành kèm theo Quyết định này, gửi Sở Thông tin và Truyền thông để thiết lập cấu hình điện tử; đồng thời tổ chức thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả TTHC lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định. 

3. Tổ chức thực hiện việc số hóa kết quả giải quyết TTHC đang được quản lý, lưu giữ bằng văn bản giấy sang dữ liệu điện tử để tích hợp, chia sẻ, khai thác theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Cục KSTTHC - VPCP;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; (để biết)
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; (để biết)
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TTHCC;
- Lưu: VT, TDNV, KSTTHC.
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Mạnh Hùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Phụ lục 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 



TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN 



GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG BÌNH 



(Kèm theo Quyết định số 4252  /QĐ-UBND ngày23  tháng  12 năm 2021                             



của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình) 



 



 



Phần I 



DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 



 



STT Tên thủ tục hành chính Quy trình số  Trang 



1 
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 
01/2021/SCT 2 



2 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất 



rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) 
02/2021/SCT 10 



3 



Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trường hợp 



do hết thời hạn hiệu lực 



03/2021/SCT 16 



4 



Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công 



nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) trường hợp 



do bị mất hoặc bị hỏng 



04/2021/SCT 24 



5 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu 



tư trồng cây thuốc lá 
05/2021/SCT 30 



6 



Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



đầu tư trồng cây thuốc lá trường hợp đã được 



cấp hết thời hạn hiệu lực 



06/2021/SCT 36 



7 



Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



đầu tư trồng cây thuốc lá trường hợp bị mất, bị 



tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát 



hoặc bị cháy  



 



07/2021/SCT 42 



8 
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận 



đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá  
08/2021/SCT 46 



9 



Thủ tục cấp thông báo xác nhận công bố sản 



phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn 



kỹ thuật tương ứng 



09/2021/SCT 51 
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Phần II 



CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4  



 



Quy trình số: 01/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4  



ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 03 TRIỆU LÍT/NĂM) 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương  



 



 Quy trình và 



Đối tượng thực 



hiện 



Nội dung công việc (tóm tắt) 
Thời gian 



thực hiện 



 



Người nộp hồ 



sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 



dịch vụ “Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm 



theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.  



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương. 



- Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 



hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/








3 



 



 



quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ 



thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn 



thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về 



an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000). 



- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác 



nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo 



vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 



- Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh nghiệp 



sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 



- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận QLCNvà quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao 



động của cán bộ kỹ thuật. 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 



quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp 



bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai 



ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số 



thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi 



qua dịch vụ bưu chính công ích.  



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 



(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 
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9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 



thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 



hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính 



công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 



chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Bộ phận một 



cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: 



Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 



chuyên viên phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 



nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng 



dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 2 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 
Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 3 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết 



quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ 



chối cấp phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn 



bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



10 ngày làm việc 



Bước 4 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải 



quyết. 
02 ngày làm việc 
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Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược 



về chuyên viên xử lý. 



Bước 5 
Lãnh đạo Sở 



Công Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 



chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng 



QLCN(chuyên viên xử lý). 



01 ngày làm việc 



Bước 6 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy 



phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp 



nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ, trả 



kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương 



tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC 



đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp hồ 



sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng 



chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 



công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán 



trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 



chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính 



công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 



liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính vào 



thời gian giải 



quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 











6 



 



 



Mẫu số 01 



TÊN THƯƠNG 



NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



…………………..(1)…………………… 



Kính gửi: …………………….(2)……………………… 



Tên thương nhân: ………………………………………………………………………. 



Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..  



Điện thoại:………………. Fax: ………………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………………………………….. 



Điện thoại:………………………………………….. Fax: ..………………………….. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 



đăng ký hộ kinh doanh số…………………………. do………………………. cấp 



ngày……. tháng……. năm……….  



Đề nghị …………(2)………… xem xét cấp Giấy phép ……………(1)…………., cụ thể 



là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ...........…(3)…………………………………………………… 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………….(4)……………………………….. 



Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ………………….(5)………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:……………………………………………………………………………….. 



Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: …………………………………………. 



Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: …………………….(5)…………………............ 



........................................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:……………………….. 



…………………………………………………………………………………………... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ……………………………………………..... 
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…………………………………………………………………………………………... 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…………………….(5)…………………............. 



........................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………………. 



........................................................................................................................................... 



……………(6)…………………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 



định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, 



Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 



của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 



PHÁP LUẬT 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 



 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh 



tế và Hạ tầng. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản 



xuất (lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Mẫu số 05 



TÊN CƠ QUAN 



CẤP PHÉP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:    /       Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



GIẤY PHÉP ………..(1)…………. 



BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG 



THƯƠNG/TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 



Căn cứ …………….(2)………………………………………………………………… 



Căn cứ Nghị định số ………../2017/NĐ-CP ngày……… tháng………. năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu; 



Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 



thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 



Xét Đon đề nghị cấp Giấy phép …..(1)….. số... ngày... tháng.... năm.... của...(3).... 



Theo đề nghị của ………….(4)……………………………………………………… 



 



QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Cấp phép 



……………….(1)……………………………………………………………………… 



Cho phép: …………………………………….(3) ……………………………………… 



Trụ sở tại:…………………..……… Điện thoại:…………………… Fax: …………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):………… Điện thoại: .................... Fax: .......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng 



ký hộ kinh doanh số………...do cấp ngày.... tháng.... năm……………. 



(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền cho phép 



thực hiện một trong các nội dung dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………….(5)…………………………………………… 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………..(6)…………………………………… 



Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ………….(7)……………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau: …………………………………………………………………………… 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………… 
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Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Đươc phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân 



phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:............................(7)………………….. 



………………………………………………………………………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: ……………………… 



………………………………………………………………………………………… 



Được phép bán lẻ rượu các địa điểm sau: ……………………………………………… 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: …………………..(7)…………………………. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………… 



Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 



………(3)……… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số 



..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 



điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 



lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Điều 3. Thời hạn của giấy phép 



Giấy phép này có giá trị đến ngày…….... tháng.......... năm…………………… ./. 



  



 



Nơi nhận: 



- ……………(3); 



- …………….(8); 



- Lưu: VT, ………..(4). 



(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, 



đóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân 



phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm). 
(7): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Quy trình số: 02/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI,         



BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 03 TRIỆU LÍT/NĂM)  



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương 



 



Quy trình 
Đối tượng 



thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



 
Người nộp hồ 



sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 



dịch vụ “Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”.  



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 



17/2020/NĐ-CP; 



- Bản sao giấy phép đã được cấp; 



- Bản sao Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có 



của Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu 



từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu 



cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn 



để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện 



tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến 



nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.  



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/hoặc qua 



dịch vụ bưu chính công ích/hoặc trực tuyến. 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 



(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di 



động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 



thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 



hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành 



chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Trung tâm 



Hành chính 



công tỉnh 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: 



Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 



chuyên viên phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho 



người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng 



dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 2 



Lãnh đạo 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm 



việc  



Bước 3 



Chuyên viên 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo 



kết quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản 



từ chối cấp phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm 



văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



02 ngày làm 



việc 
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Bước 4 



Lãnh đạo 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải 



quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược 



về chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 5 
Lãnh đạo Sở 



Công Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần 



điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng 



QLCN(chuyên viên xử lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên viên 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy 



phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 



tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Trung tâm 



Hành chính 



công tỉnh 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương 



tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả 



TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng 



ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp hồ 



sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực 



bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu 



chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh 



toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 



Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu 



chính công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho 



quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 



việc  



* Các biểu mẫu đính kèm:
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 Mẫu số 02 



TÊN THƯƠNG 



NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:     /      ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép ... (1)... 



Kính gửi: …………(2)…………… 



Tên thương nhân: ……………………………………………………………………… 



Địa chỉ trụ sở chính:…………………Điện thoại:………………… Fax: …………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………………………………… 



Điện thoại: ………………………………..Fax: ……………………………………….. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy 



chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 



số………………………do…………………… cấp ngày ………….tháng…… năm……….; 



Giấy phép …..(1)…… đã được cấp số......... do…… cấp ngày ... tháng ... năm ... 



Giấy phép ……….(1)………. đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số ........do…….. cấp 



ngày………. tháng……… năm ……….. 



………(3)……… đề nghị ……..(2)….....xem xét cấp sửa đổi (hoặc bổ sung) Giấy 



phép…....(1)……, với lý do cụ thể như sau: 



1. Sửa đổi: 



Thông tin cũ: ……………………………………………………………………... 



Thông tin mới: ……………….(4) ………………………………………………………. 



2. Bổ sung: …………………(4)……………………………………….............................  



………(3)……….. xin cam đoan lý do trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các quy định 



tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 



rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 



một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 



nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 



PHÁP LUẬT 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 



Kinh tế và Hạ tầng. 
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Mẫu số 06 



TÊN CƠ QUAN 



CẤP PHÉP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /        Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



GIẤY PHÉP ……..(1)…….. 



(Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ...) 



BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/ 



TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 



Căn cứ ……………………..(2)………………………………………………………… 



Căn cứ Nghị định số ……………./2017/NĐ-CP ngày.... tháng…. năm 2017 của Chính phủ về 



kinh doanh rượu; 



Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 



quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 



Căn cứ Giấy phép ………(1)........ số do cấp ngày .... tháng ... năm ... 



Xét Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép ……..(1)……..... số………. ngày…… 



tháng…... năm…………. của…………..(3)…………; 



Theo đề nghị của ………….(4)…………………………………………………………, 



QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép ……(1)……. số như sau: ………………(5)…………. 



Điều 2. Giấy phép này là một phần không thể tách rời của Giấy phép …..(1)…... số…… 



do…… cấp ngày….. tháng…….. năm……….  



Điều 3. Trách nhiệm thực hiện 



……….(3)…….... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 



tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số .../2020/NĐ-CP ngày ... 



tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 



điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những 



quy định của pháp luật có liên quan./. 



  



 



Nơi nhận: 



- ……………(3); 



- …………….(6); 



- Lưu: VT, ………..(4). 



(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, 



đóng dấu) 



 



 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Nội dung sửa đổi, bổ sung. 
(6): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 
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Quy trình số: 03/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                   



CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 03 TRIỆU LÍT/NĂM)                 



TRƯỜNG HỢP DO HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương 



 



 Quy trình và 



Đối tượng thực 



hiện 



Nội dung công việc (tóm tắt) 
Thời gian 



thực hiện 



 



Người nộp hồ 



sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 



dịch vụ “Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp theo Mẫu số 01 ban hành kèm 



theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.  



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương. 



- Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 



hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có 



quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 



hoặc bản sao một trong các giấy chứng nhận sau: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn 



thực phẩm (ISO 22000), Tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (EFS), Tiêu chuẩn toàn cầu về 



an toàn thực phẩm (BRC), Hệ thống an toàn thực phẩm (FSSC 22000). 



- Bản sao Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy xác 



nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo 



vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp. 



- Bản sao Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà doanh 



nghiệp sản xuất hoặc dự kiến sản xuất. 



- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận QLCNvà quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao 



động của cán bộ kỹ thuật. 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 



quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp 



bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai 



ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số 



thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi 



qua dịch vụ bưu chính công ích.  



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 



(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 



thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 



hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 
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II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính 



công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 



chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Bộ phận một 



cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: 



Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 



chuyên viên phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 



nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng 



dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 2 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 
Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 3 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết 



quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ 



chối cấp phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn 



bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



10 ngày làm việc 



Bước 4 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải 



quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược 



về chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm việc 
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Bước 5 
Lãnh đạo Sở 



Công Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 



chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng 



QLCN(chuyên viên xử lý). 



01 ngày làm việc 



Bước 6 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy 



phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp 



nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ, trả 



kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương 



tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC 



đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp hồ 



sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng 



chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 



công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán 



trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài 



chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính 



công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 



liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính vào 



thời gian giải 



quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 











20 



 



 



Mẫu số 01 



TÊN THƯƠNG 



NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số: …../….. ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP 



…………………..(1)…………………… 



Kính gửi: …………………….(2)……………………… 



Tên thương nhân: ………………………………………………………………………. 



Địa chỉ trụ sở chính:………………………………..  



Điện thoại:………………. Fax: ………………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh: ……………………………………………………….. 



Điện thoại:………………………………………….. Fax: ..………………………….. 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận 



đăng ký hộ kinh doanh số…………………………. do………………………. cấp 



ngày……. tháng……. năm……….  



Đề nghị …………(2)………… xem xét cấp Giấy phép ……………(1)…………., cụ thể 



là: 



(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong 



các đề nghị dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ...........…(3)…………………………………………………… 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………….(4)……………………………….. 



Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ………………….(5)………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau:……………………………………………………………………………….. 



Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau: …………………………………………. 



Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: …………………….(5)…………………............ 



........................................................................................................................................... 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:……………………….. 



…………………………………………………………………………………………... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ……………………………………………..... 
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…………………………………………………………………………………………... 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:…………………….(5)…………………............. 



........................................................................................................................................... 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm: ………………………………………………. 



........................................................................................................................................... 



……………(6)…………………….. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị 



định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, 



Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng.... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 



các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 



của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 



PHÁP LUẬT 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 



 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và 



Hạ tầng. 
(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất 



(lít/năm). 
(5): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Mẫu số 05 



TÊN CƠ QUAN 



CẤP PHÉP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:    /       Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



GIẤY PHÉP ………..(1)…………. 



BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG 



THƯƠNG/TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 



Căn cứ …………….(2)………………………………………………………………… 



Căn cứ Nghị định số ………../2017/NĐ-CP ngày……… tháng………. năm 2017 của 



Chính phủ về kinh doanh rượu; 



Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ sửa 



đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 



thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; 



Xét Đon đề nghị cấp Giấy phép …..(1)….. số... ngày... tháng.... năm.... của...(3).... 



Theo đề nghị của ………….(4)……………………………………………………… 



 



QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Cấp phép 



……………….(1)……………………………………………………………………… 



Cho phép: …………………………………….(3) ……………………………………… 



Trụ sở tại:…………………..……… Điện thoại:…………………… Fax: …………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):………… Điện thoại: .................... Fax: .......... 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương 



đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng 



ký hộ kinh doanh số………...do cấp ngày.... tháng.... năm……………. 



(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền cho phép 



thực hiện một trong các nội dung dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: ………………….(5)…………………………………………… 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: ………………..(6)…………………………………… 



Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau: ………….(7)……………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 



ương sau: …………………………………………………………………………… 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………… 
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Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Đươc phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân 



phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:............................(7)………………….. 



………………………………………………………………………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: ……………………… 



………………………………………………………………………………………… 



Được phép bán lẻ rượu các địa điểm sau: ……………………………………………… 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối 



rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: …………………..(7)…………………………. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………… 



Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 



………(3)……… phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP 



ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số 



..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 



điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản 



lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. 



Điều 3. Thời hạn của giấy phép 



Giấy phép này có giá trị đến ngày…….... tháng.......... năm…………………… ./. 



  



 



Nơi nhận: 



- ……………(3); 



- …………….(8); 



- Lưu: VT, ………..(4). 



(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, 



đóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 



doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất 



(lít/năm). 
(7): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Quy trình số: 04/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                   



CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 03 TRIỆU LÍT/NĂM)                 



TRƯỜNG HỢP DO BỊ MẤT HOẶC BỊ HỎNG 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương 
 



Quy trình Đối tượng 



thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



 



Người nộp hồ 



sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 



dịch vụ “Thủ tục cấp lại giấy phép sản xuất rượu công nghiệp”.  



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



 Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản 



gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có). 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có 



của Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu 



từ Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu 



cầu nộp bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn 



để công khai ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện 



tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến 



nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.  



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/hoặc qua 



dịch vụ bưu chính công ích/hoặc trực tuyến. 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 



(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di 



động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 



thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 



hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành 



chính công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Trung tâm 



Hành chính 



công tỉnh 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: 



Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 



chuyên viên phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho 



người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng 



dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 2 



Lãnh đạo 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày làm 



việc  



Bước 3 



Chuyên viên 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo 



kết quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản 



từ chối cấp phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm 



văn bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



02 ngày làm 



việc 
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Bước 4 



Lãnh đạo 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải 



quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược 



về chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 5 
Lãnh đạo Sở 



Công Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần 



điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng 



QLCN(chuyên viên xử lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên viên 



Phòng Quản lý 



Công nghiệp 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy 



phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận 



tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ tại 



Trung tâm 



Hành chính 



công tỉnh 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương 



tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả 



TTHC đã có tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng 



ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp hồ 



sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực 



bằng chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu 



chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh 



toán trực tuyến theo quy định tại Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của 



Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu 



chính công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho 



quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
07 ngày làm 



việc  



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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Mẫu số 03 



TÊN THƯƠNG 



NHÂN 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:       /        ….., ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



Cấp lại giấy phép ……..(1)………. 



(Trong trường hợp giấy phép bị mất, bị hỏng) 



Kính gửi: …………(2)…………… 



Tên thương nhân: …………………………………………………………………… 



Địa chỉ trụ sở chính:……………… … …… Điện thoại:……………. Fax: ………… 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh:………… Điện thoại:……………….. Fax: …………… 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy 



chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 



số………… do……… cấp ngày... tháng... năm...; 



Giấy phép ……..(1)……... đã được cấp số.... do ... cấp ngày ... tháng... năm ... 



Giấy phép...(1)....đã được cấp sửa đổi, bổ sung/cấp lại (nếu có) số …………… do………. cấp 



ngày…… tháng……. năm ……………. 



…………(3)………… đề nghị ……….(2)……….... xem xét cấp lại Giấy phép …….(1) ………, 



với lý do cụ thể như sau: …………….(4).. 



………(3)…………..xin cam đoan lý do trình bày trên hoàn toàn xác thực và thực hiện đúng các 



quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh 



doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, 



bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực 



quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, 



xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 



PHÁP LUẬT 



(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu(nếu có)) 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng 



Kinh tế và Hạ tầng. 
(3): Tên thương nhân xin cấp giấy phép. 
(4): Lý do xin cấp lại. 



 



 



 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Mẫu số 07 



TÊN CƠ QUAN 



CẤP PHÉP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  



--------------- 



Số:        /         Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm …… 



  



GIẤY PHÉP ………(1)……… 



(Cấp lại lần thứ...) 



BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG/GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG/ 



TRƯỞNG PHÒNG KINH TẾ (KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG) 



Căn cứ ………………………………(2)………………………………………………………; 



Căn cứ Nghị định số .../2017/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh 



rượu; 



Căn cứ Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày...tháng....năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 



một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 



nhà nước của Bộ Công Thương; 



Căn cứ Giấy phép ……(1)….... số…… do…… cấp ngày.... tháng ... năm …………. 



Xét Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép....(1)…. số .... ngày….. tháng .... năm .... của ………(3)……..; 



Theo đề nghị của ……………………(4)......................................................................., 



 



QUYẾT ĐỊNH: 



Điều 1. Cấp phép 



…………………………(1)…………………………………………………………….. 



Cho phép: 



………………………..(3)……………………………………………………………… 



Trụ sở tại:………………………………… …………………………………………… 



Điện thoại:…………………. Fax:…………………. ……………………………….... 



Địa điểm sản xuất/kinh doanh (nếu có):…………………….. ……………………… 



Điện thoại:…………… Fax: ………….………………………………………… 



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy 



chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 



số .......... do ……. cấp ngày ... tháng ... năm .... 



(Tùy vào loại giấy phép mà thương nhân đề nghị cấp, cơ quan có thẩm quyền cho phép thực 



hiện một trong các nội dung dưới đây): 



Được phép sản xuất rượu như sau: 



Sản xuất các loại rượu: 



…………………….(5)……………………………………………………….. 



Quy mô sản xuất sản phẩm rượu: 



……………………..(6)………………………………………….. 



Được phép tổ chức phân phối rượu như sau: 
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Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà 



cung cấp rượu nước ngoài sau: ………………(7)…………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 



sau:…………………………………………………………………………… 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau:…………………………………………… 



Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân 



phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau: ………….(7)………………………… 



Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố: ………………………. 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………....... 



Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau: 



Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, 



thương nhân bán buôn rượu sau: ……………………..(7)……………………… 



Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm sau: ………………………………………… 



Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 



………..(3)……... phải thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 



tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... 



tháng .... năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 



điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những 



quy định của pháp luật có liên quan. 



Điều 3. Thời hạn của giấy phép 



Giấy phép này có giá trị đến ngày.... tháng ... năm ...../. 



  



 



Nơi nhận: 



- ……………(3); 



- …………….(8); 



- Lưu: VT, ………..(4). 



(Chức danh, ký, ghi rõ họ tên, 



đóng dấu) 



Chú thích: 
(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 



kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu. 
(2): Tên văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp phép. 
(3): Tên thương nhân được cấp giấy phép. 
(4): Tên cơ quan, đơn vị trình. 
(5): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây... 
(6): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản 



xuất (lít/năm).  
(7): Ghi rõ tên, địa chỉ. 
(8): Các cơ quan, đơn vị liên quan cần gửi giấy phép. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-105-2017-nd-cp-san-xuat-kinh-doanh-ruou-319361.aspx
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Quy trình số: 05/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                               



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương  



 



Quy trình và Đối 



tượng thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



Người nộp hồ sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch vụ 



“CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - 



theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 



- Bản sao Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và Bảng kê 



tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá (Bản chính - 



theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban 



nhân dân cấp xã (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT). 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản 



lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử 



có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch 



công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 



ích. 



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 



/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 



và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 



công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ 



tại Bộ phận 



một cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 



tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển chuyên viên 



phòng QLCN; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 



sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày 



làm việc 



 



Bước 2 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày 



làm việc 



Bước 3 



Chuyên 



viên phòng 



QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 



giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 



phép, nêu rõ lý do). 



05 ngày làm 



việc 
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Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 



hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



Bước 4 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 



chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 5 



Lãnh đạo 



Sở Công 



Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 



sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng QLCN (chuyên viên xử 



lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên 



viên phòng 



QLCN 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy phép/Văn 



bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 



trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ, 



trả kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại 



Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 



tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp 



hồ sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 



ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán trực 



tuyến theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 



tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
10 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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PHỤ LỤC 4 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:      /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................... 



2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................Điện thoại: ......................... Fax: ..............; 



3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.............. do: ...........................cấp 



ngày........tháng.........năm........ 



4. Đề nghị: ……………… (1)………………. xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều 



kiện trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau: 



- Loại cây thuốc lá: ...... (2)......; Diện tích trồng cây thuốc lá.....................(ha) 



- Địa điểm trồng cây thuốc lá: ......................................................................... 



- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:................................. 



…(3)… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-



CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 



hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung 



một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 



tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 



kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-



BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các 



Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. 



Doanh nghiệp xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách 



nhiệm trước pháp luật./. 



   Người đại diện theo pháp luật của doanh 



nghiệp 



(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 



(2): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá 



Nâu...) 



(3): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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PHỤ LỤC 5 



(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 



Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH 



NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:         /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



BẢNG KÊ 



DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP 



ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



 



Số TT Loại cây thuốc lá 



Địa điểm 



trồng cây 



thuốc lá(1) 



Diện tích (ha) 
Năng suất 



(tấn/ha) 



Sản lượng 



(tấn) 



1 Thuốc lá vàng sấy         



2 Thuốc lá Burley         



3 Thuốc lá Nâu         



... Thuốc lá....         



Tổng cộng         



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx








35 



 



 



PHỤ LỤC 6 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH 



NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



BẢNG KÊ 



DANH SÁCH NGƯỜI TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Số TT 
Tên người trồng cây 



thuốc lá 



Hộ khẩu 



thường trú 
Loại cây thuốc lá 



Địa điểm trồng cây 



thuốc lá(1) 



Diện tích 



(ha) 



1 Nguyễn Văn A   



Thuốc lá vàng sấy     



Thuốc lá Burley     



Thuốc lá Nâu     



Thuốc lá....     



2 Nguyễn Văn B   



Thuốc lá vàng sấy     



Thuốc lá Burley     



Thuốc lá Nâu     



Thuốc lá....     



... ...         



Tổng cộng         



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn 



toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 



Xác nhận của UBND cấp xã 
(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi trồng cây thuốc lá. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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Quy trình số: 06/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC                                



CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ                                    



TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐƯỢC CẤP HẾT THỜI HẠN HIỆU LỰC 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương  



 



Quy trình và Đối 



tượng thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



Người nộp hồ sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch 



vụ “CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC 



LÁ”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính - 



theo mẫu Phụ lục 4 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 



- Bản sao Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá và Bảng kê 



tổng hợp diện tích trồng cây thuốc lá, dự kiến sản lượng nguyên liệu là thuốc lá (Bản chính - 



theo mẫu Phụ lục 5 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản kê danh sách người trồng cây thuốc lá, địa điểm, diện tích có xác nhận của Ủy ban 



nhân dân cấp xã (Bản chính - theo mẫu Phụ lục 6 Thông tư số 57/2018/TT-BCT). 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản 



lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch 



công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối 



chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 



ích. 



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 



/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 



và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 



công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ 



tại Bộ phận 



một cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 



tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển chuyên viên 



phòng QLCN; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 



sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày 



làm việc 



 



Bước 2 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày 



làm việc 
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Bước 3 



Chuyên 



viên phòng 



QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 



giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 



phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 



hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



05 ngày làm 



việc 



Bước 4 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 



chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên 



viên phòng 



QLCN 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 



sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng QLCN (chuyên viên xử 



lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ, 



trả kết quả 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy phép/Văn 



bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 



trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Cán bộ tiếp 



nhận hồ sơ, 



trả kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại 



Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 



tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người nộp 



hồ sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 



ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán trực 



tuyến theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 



tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
10 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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PHỤ LỤC 4 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 



 



TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:      /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ 



CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp: .................................................................................... 



2. Địa chỉ trụ sở chính: ..................Điện thoại: ......................... Fax: ..............; 



3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.............. do: ...........................cấp 



ngày........tháng.........năm........ 



4. Đề nghị: ……………… (1)………………. xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 



trồng cây thuốc lá, cụ thể như sau: 



- Loại cây thuốc lá: ...... (2)......; Diện tích trồng cây thuốc lá.....................(ha) 



- Địa điểm trồng cây thuốc lá: ......................................................................... 



- Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:................................. 



…(3)… xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 



27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 



Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều tại 



Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 



của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 



vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 



2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh 



doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những 



nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



   Người đại diện theo pháp luật của doanh 



nghiệp 



(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 



(2): Ghi cụ thể các loại cây thuốc lá (ví dụ: thuốc lá vàng sấy, thuốc lá Burley, thuốc lá 



Nâu...) 



(3): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 



 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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PHỤ LỤC 5 



(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 



Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:         /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



BẢNG KÊ 



DỰ KIẾN DIỆN TÍCH, NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐẦU 



TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



 



Số TT Loại cây thuốc lá 



Địa điểm 



trồng cây 



thuốc lá(1) 



Diện tích (ha) 
Năng suất 



(tấn/ha) 



Sản lượng 



(tấn) 



1 Thuốc lá vàng sấy         



2 Thuốc lá Burley         



3 Thuốc lá Nâu         



... Thuốc lá....         



Tổng cộng         



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn 



chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi dự kiến trồng cây thuốc lá. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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PHỤ LỤC 6 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương) 



TÊN DOANH 



NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:     /... ............., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



BẢNG KÊ 



DANH SÁCH NGƯỜI TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Số TT 
Tên người trồng cây 



thuốc lá 



Hộ khẩu 



thường trú 
Loại cây thuốc lá 



Địa điểm trồng cây 



thuốc lá(1) 



Diện tích 



(ha) 



1 Nguyễn Văn A   



Thuốc lá vàng sấy     



Thuốc lá Burley     



Thuốc lá Nâu     



Thuốc lá....     



2 Nguyễn Văn B   



Thuốc lá vàng sấy     



Thuốc lá Burley     



Thuốc lá Nâu     



Thuốc lá....     



... ...         



Tổng cộng         



Doanh nghiệp xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng, nếu sai doanh nghiệp hoàn toàn 



chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  



Người lập biểu 



(ký, ghi rõ họ tên) 
Giám đốc 



(ký tên và đóng dấu) 



Xác nhận của UBND cấp xã 
(ký tên và đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Ghi rõ tên xã, huyện, tỉnh nơi trồng cây thuốc lá. 



 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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Quy trình số: 07/2021/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY 



CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT,                       



BỊ TIÊU HỦY TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN, BỊ RÁCH, NÁT HOẶC BỊ CHÁY 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương  



 



Quy trình và Đối 



tượng thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



Người nộp hồ sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch 



vụ “CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC 



LÁ”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Bản chính 



- theo mẫu Phụ lục 34 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá đã được cấp (nếu có). 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản 



lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử 



có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch 



công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối 



chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 



ích. 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 



/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 



và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 



công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ 



tiếp nhận 



hồ sơ tại 



Bộ phận 



một cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 



tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển chuyên viên 



phòng QLCN; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 



sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày 



làm việc 



 



Bước 2 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày 



làm việc 



Bước 3 



Chuyên 



viên 



phòng 



QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 



giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 
phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 



hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



10 ngày làm 



việc 
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Bước 4 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 



chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 5 



Lãnh đạo 



Sở Công 



Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 



sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng QLCN (chuyên viên xử 



lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên 



viên 



phòng 



QLCN 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy phép/Văn 



bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 



trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ 



tiếp nhận 



hồ sơ, trả 



kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại 



Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 



tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người 



nộp hồ sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 



ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán trực 



tuyến theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 



tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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PHỤ LỤC 34 



(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công 



Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:     /... ........., ngày...... tháng....... năm 20... 



 



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN 



ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



(trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách nát hoặc bị cháy) 



 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................; 



2. Địa chỉ trụ sở chính:..................Điện thoại:......................... Fax:..............; 



3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số.................do.....................cấp 



ngày.......tháng......... năm............ 



4. Đã được.....(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 



số...ngày...tháng...năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 



5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá với 



lý do sau:.................................................................................(3) 



Hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:.................................(4) 



.........(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 



27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 



Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa đổi, bổ sung một số điều 



tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều 



của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 



2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 



thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 



26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định 



liên quan đến kinh doanh thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp 



xin cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước 



pháp luật./. 



  Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 



(họ và tên, ký tên, đóng dấu) 



Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 



(2): Nếu đã được cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ 



mấy 



(3): Ghi rõ lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 



(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị cấp lại. 



(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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Quy trình số: 08/QLCN/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC CẤP SỬA ĐỔI,           



BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương  



 



Quy trình và Đối 



tượng thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



Người nộp hồ sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn dịch 



vụ “CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ 



TRỒNG CÂY THUỐC LÁ”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc 



lá (Bản chính - theo mẫu phụ lục 26 Thông tư số 57/2018/TT-BCT); 



- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá; 



- Bản sao Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung. 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho quản 



lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp bản điện tử 



có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai ngay trên dịch 



công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số thì hướng dẫn việc đối 



chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công 



ích. 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/ hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/ hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử (email) 



/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo) /hoặc tin nhắn SMS trên điện thoại di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện thoại 



và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực hiện dịch vụ 



công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công 



tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ 



tiếp nhận 



hồ sơ tại 



Bộ phận 



một cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: Trực 



tiếp /hoặc trực tuyến /hoặc qua dịch vụ bưu chính. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển chuyên viên 



phòng QLCN; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng dẫn bổ 



sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày 



làm việc 



 



Bước 2 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 
0,5 ngày 



làm việc 



Bước 3 



Chuyên 



viên 



phòng 



QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết quả 



giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ chối cấp 
phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn bản 



hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



10 ngày làm 



việc 
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Bước 4 



Lãnh đạo 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải quyết. 



Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về 



chuyên viên xử lý. 



02 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Chuyên 



viên 



phòng 



QLCN 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều chỉnh, 



sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng QLCN (chuyên viên xử 



lý). 



01 ngày làm 



việc 



Bước 7 



Cán bộ 



tiếp nhận 



hồ sơ, trả 



kết quả 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy phép/Văn 



bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và 



trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 6 



Cán bộ 



tiếp nhận 



hồ sơ, trả 



kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại 



Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC đã có 



tại bộ phận một cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 
Người 



nộp hồ sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng chữ 



ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. 



- Nộp phí 2.200.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ bằng hình thức trực tiếp hoặc thanh toán trực 



tuyến theo quy định tại Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính.  



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính công 



ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ liệu điện 



tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính 



vào thời gian 



giải quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
15 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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PHỤ LỤC 26 
(Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 



Công Thương) 



TÊN DOANH NGHIỆP 



------- 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



--------------- 
Số:      /... ........., ngày...... tháng....... năm 20... 



  



ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ 



ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ 



Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .(1) 



1. Tên doanh nghiệp:......................................................................................; 



2. Địa chỉ trụ sở chính:......................Điện thoại:................... Fax:...............; 



3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số...............do........................cấp 



ngày........tháng......... năm.........; 



4. Đã được.....(1) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá 



số...ngày...tháng...năm... và đã được cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ... (nếu có).....(2) 



5. Đề nghị .…(1) xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư 



trồng cây thuốc lá với nội dung sau (tùy thuộc vào nhu cầu sửa đổi, bổ sung của doanh 



nghiệp): 



- Thông tin cũ:............................................................................................(3) 



- Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung:.......................................................... 



- Lý do sửa đổi, bổ sung:.............................................................................. 



- Các hồ sơ liên quan đính kèm theo quy định gồm:.................................(4) 



................(5) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 67/2013/NĐ-



CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 



pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá được sửa 



đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 



sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP và Nghị định 



số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị 



định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 



Bộ Công Thương, Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 



Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh 



thuốc lá và những quy định của pháp luật liên quan. Doanh nghiệp xin cam đoan những 



nội dung kê khai trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 



  Người đại diện theo pháp luật của doanh 



nghiệp 
(ký tên và đóng dấu) 





https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-106-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la-324554.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-67-2013-nd-cp-huong-dan-kinh-doanh-thuoc-la-196542.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-08-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-quan-ly-bo-cong-thuong-372290.aspx


https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-57-2018-tt-bct-huong-dan-nghi-dinh-lien-quan-den-kinh-doanh-thuoc-la-406189.aspx
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Chú thích: 



(1): Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận. 



(2): Nếu đã được cấp sửa đổi, bổ sung thì ghi rõ ngày, tháng, năm, lần thứ mấy. 



(3): Thông tin ghi trong Giấy chứng nhận cũ. 



(4): Hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung. 



(5): Tên doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy chứng nhận. 
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Quy trình số: 09/QLCN/SCT 



QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 ĐỐI VỚI THỦ TỤC 



CẤP THÔNG BÁO XÁC NHẬN CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG HÓA  



NHÓM 2 PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG  



Áp dụng tại cơ quan: Sở Công Thương 



Quy trình và Đối tượng 



thực hiện 
Nội dung công việc (tóm tắt) 



Thời gian 



thực hiện 



 



Người nộp hồ sơ 



I. Nộp hồ sơ trực tuyến: 



1. Truy nhập Cổng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên mạng internet tại địa chỉ: 



https://dichvucong.quangbinh.gov.vn. 



2. Đăng ký/ Đăng nhập vào Hệ thống.  



3. Chọn cơ quan thực hiện là Sở Công Thương, tại danh sách dịch vụ công lựa chọn 



dịch vụ “THỦ TỤC CẤP THÔNG BÁO XÁC NHẬN CÔNG BỐ SẢN PHẨM HÀNG 



HÓA NHÓM 2 PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT TƯƠNG ỨNG”. 



4. Cập nhật, số hóa đầy đủ các thành phần hồ sơ, bao gồm: 



- Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định (theo Phụ lục I Thông tư 48/2011/TT-BCT). 



- Bản sao chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm, hàng hoá với quy chuẩn kỹ 



thuật tương ứng do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp. 



- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá. 



- Các tiêu chuẩn liên quan trực tiếp đến sản phẩm, hàng hóa (tiêu chuẩn TCVN, TCCS 



hoặc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài) hoặc quy định kỹ thuật khác. 



- Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hàng hóa. 



5. Hồ sơ gửi dưới hình thức khai báo thông tin trên biểu mẫu điện tử (e-form) sẵn có của 



Hệ thống hoặc đăng tải các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ hoặc dẫn nguồn tài liệu từ Kho 



quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân. Đối với thành phần hồ sơ có yêu cầu nộp 



bản điện tử có chữ ký số xác thực, Sở Công Thương có nội dung hướng dẫn để công khai 



 





https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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ngay trên dịch vụ công trực tuyến được cung cấp, trường hợp bản điện tử chưa có ký số 



thì hướng dẫn việc đối chiếu hoặc nộp trực tiếp hồ sơ gốc khi đến nhận kết quả hoặc gửi 



qua dịch vụ bưu chính công ích.  



6. Đăng ký hình thức nhận kết quả thủ tục hành chính (TTHC): Trực tiếp/hoặc qua dịch 



vụ bưu chính công ích/hoặc trực tuyến. 



7. Đăng ký hình thức nhận thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ: Thư điện tử 



(email)/hoặc tin nhắn qua mạng xã hội (Zalo)/hoặc tin nhắn SMS trên ĐT di động. 



8. Người nộp hồ sơ được cấp mã để tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ trực tuyến. 



9. Trong quá trình thực hiện dịch vụ công, tổ chức, cá nhân có thể liên hệ qua số điện 



thoại và hộp thư điện tử của Sở Công Thương được đăng tải kèm theo quy trình thực 



hiện dịch vụ công trực tuyến này để được hướng dẫn, hỗ trợ. 



II. Nộp hồ sơ trực tiếp: 



Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính 



công tỉnh (Số 9 đường Quang Trung, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hoặc qua dịch vụ bưu 



chính công ích theo thành phần hồ sơ và hướng dẫn nêu trên. 



Bước 1 



Cán bộ tiếp nhận 



hồ sơ tại Bộ phận 



một cửa 



1. Kiểm tra, hoàn thiện thông tin của người nộp hồ sơ. Xác nhận hình thức nộp hồ sơ: 



Trực tiếp/hoặc trực tuyến/hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Kiểm tra thành phần hồ sơ điện tử: 



- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Tiếp nhận, cập nhật lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 



chuyên viên phòng chuyên môn; gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cho người 



nộp hồ sơ. 



- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ: Gửi thông báo cho người nộp, hướng 



dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 2 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 
Lãnh đạo phòng QLCN tiếp nhận, xem xét hồ sơ và phân công chuyên viên xử lý hồ sơ 



0,5 ngày làm 



việc 
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Bước 3 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên phòng QLCN xác nhận hồ sơ chuyển đến; xử lý hồ sơ; chuyển dự thảo kết 



quả giải quyết TTHC cho Lãnh đạo Phòng (gồm Dự thảo Giấy phép hoặc Văn bản từ 
chối cấp phép, nêu rõ lý do). 



Trường hợp cần bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, chuyển ngược về Bộ phận một cửa (kèm văn 



bản hướng dẫn, nêu rõ lý do, nội dung bổ sung...). 



02 ngày làm việc 



Bước 4 
Lãnh đạo phòng 



QLCN 



Lãnh đạo phòng QLCN xem xét hồ sơ, thẩm tra, trình Lãnh đạo Sở ký duyệt kết quả giải 



quyết. Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển 



ngược về chuyên viên xử lý. 



01 ngày làm việc 



Bước 5 
Lãnh đạo Sở Công 



Thương 



Lãnh đạo Sở xem xét hồ sơ và ký duyệt kết quả giải quyết TTHC; Trường hợp cần điều 



chỉnh, sửa đổi, bổ sung dự thảo kết quả giải quyết, chuyển ngược về phòng 



QLCN(chuyên viên xử lý). 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 6 
Chuyên viên 



phòng QLCN 



Chuyên viên được giao xử lý hồ sơ phối hợp với Văn thư cơ quan đóng dấu vào Giấy 



phép/Văn bản từ chối đã được ký duyệt theo quy định, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp 



nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. 



0,5 ngày làm 



việc 



Bước 7 
Cán bộ tiếp nhận 



hồ sơ, trả kết quả 



Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Công Thương 



tại Trung tâm Hành chính công tỉnh: Xác nhận trên phần mềm một cửa về kết quả TTHC 



đã có tại bộ phận 1 cửa; thông báo cho tổ chức, cá nhân theo hình thức đăng ký. 



0,5 ngày làm 



việc 



 Người nộp hồ sơ 



- Xuất trình đối chiếu hoặc nộp bản giấy các hồ sơ, văn bản điện tử có yêu cầu xác thực bằng 



chữ ký số nhưng chưa được ký số khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 



công ích. 



- Nhận kết quả TTHC theo hình thức đã đăng ký: Trực tiếp /hoặc qua dịch vụ bưu chính 



công ích/ hoặc trực tuyến. Đồng thời nhận kết quả TTHC bản điện tử tại Kho quản lý dữ 



liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng dịch vụ công. 



Không tính vào 



thời gian giải 



quyết 



  Tổng thời gian giải quyết TTHC 
05 ngày làm 



việc 



* Các biểu mẫu đính kèm: 
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Phụ lục I 



BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY 



(Kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT)  



 



 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 



  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY  



Số ............. 



Tên tổ chức, cá nhân:...................................................................................... 



 



Địa chỉ:............................................................................................................ 



 



Điện thoại:......................................Fax:..........................................................  



 



E-mail.............................................................................................................. 



  



Công bố: 



 



Sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, 



đặc trưng kỹ thuật,… )  



........................................................................................................................... 



.......................................................................................................................... 



Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi) 



........................................................................................................................... 



........................................................................................................................... 



Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá sự phù hợp...): 



.................................................................................................................................



.................................................................................................................................



.................................................................................................................................



............ 



                                                     .............., ngày.......tháng........năm..........                   



               Đại diện Tổ chức, cá nhân 



                                         (Ký tên, chức vụ, đóng đấu) 



 



 



Phụ lục II 
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THÔNG BÁO XÁC NHẬN CÔNG BỐ HỢP QUY 



(Kèm theo Thông tư số 48/2011/TT-BCT)  



 



"Tên cơ quan chủ quản " 



"Tên cơ quan xác nhận công bố 



 



Số:........................... 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 



NAM 



Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 



 



THÔNG BÁO XÁC NHẬN BẢN CÔNG BỐ  



SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, QUÁ TRÌNH, DỊCH VỤ, MÔI TRƯỜNG  



PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT 



 



 ...... (Tên cơ quan xác nhận công bố) ....... xác nhận đã nhận Bản công bố 



hợp  quy của:........................... (tên doanh nghiệp)................................................. 



Địa chỉ doanh nghiệp.................................................................................... 



cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường (mô tả sản phẩm, hàng 



hoá)......................................................................................................................... 



phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: (số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật).................................... 



.................................................................................................................................



..................................................................................................................... 



 



 Bản thông báo này chỉ ghi nhận sự cam kết của doanh nghiệp, không có giá 



trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường phù hợp 



với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm 



về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hoá, quá trình, dịch vụ, môi trường do mình 



sản xuất, kinh doanh, vận hành, khai thác. 



        ................, ngày ..... tháng ...... năm ........... 



        Đại diện có thẩm quyền của 



      Cơ quan xác nhận công bố 



       (ký tên, chức vụ, đóng dấu) 



Nơi nhận: 



- Doanh nghiệp; 



- Cơ quan chủ quản (để báo cáo). 








						ubnd@quangbinh.gov.vn


			2021-12-23T09:02:39+0700

















